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TÓM TẮT 
Nghiên cứu được thực hiện nhằm so sánh đặc điểm sinh sản của nái 
và tăng trưởng của heo con giữa hai tổ hợp giống nái Pietrain x 
(Landrace x Yorkshire) (Pi-LY) và Landrace x Yorkshire (L-Y). Thí 
nghiệm được thực hiện trên 240 nái (lứa 3 – 5) phối với đực Duroc, 
gồm 120 nái Pi-LY và 120 nái L-Y. Nái Pi-LY có tuổi lên giống lần 
đầu (TLGLĐ) cao hơn (195 ± 1,92 và 189 ± 1,51 ngày, p < 0,05) và 
tổng thời gian đẻ (TTGĐ) ngắn hơn (319 ± 16,5 và 382 ± 16,4 phút, P 
< 0,05). Trong khi đó, nái L-Y cho số con sơ sinh (SCSS) (16,57 ± 0,23 
và 15,71 ± 0,24 con, P = 0,02) và SCSS còn sống (SCSSCS) (15,65 ± 
0,25 và 14,74 ± 0,23 con, p = 0,01) cao hơn đáng kể. Khối lượng heo 
con ở 40 ngày tuổi (KL40NT) ở nhóm L-Y cũng cao hơn (10,55 ± 0,15 
và 9,79 ± 0,19 kg, P = 0,001), đồng thời khối lượng cai sữa trên mỗi 
nái mỗi năm (KLCS/N/N) của L-Y vượt trội (7,57 ± 0,11 và 7,02 ± 0,11 
kg, p = 0,001). Qua đó, kết quả giúp phản ánh rõ sự khác biệt về di 
truyền giữa hai tổ hợp giống, trong đó giống L-Y với ưu thế từ dòng 
chuyên sinh sản, cho hiệu quả vượt trội về số lượng và tốc độ tăng 
trưởng của heo con trước cai sữa. 

Từ khóa: Heo con, heo nái lai, khối lượng cai sữa, sinh lý sinh sản, 
sinh trưởng heo con 

ABSTRACT 
The study aimed to compare reproductive characteristics of sows and 
growth performance of piglets between two crossbred sow groups: Pi-
LY and L-Y. The experiment was conducted on 240 sows (parities 3 – 
5) mated with Duroc boars, including 120 Pi-LY and 120 L-Y sows. 
Pi-LY sows had a higher TLGLĐ (195 ± 1.92 vs. 189 ± 1.51 days, p < 
0.05) and shorter TTGĐ (319 ± 16.5 vs. 382 ± 16.4 minutes, p < 0.05). 
In contrast, L-Y sows exhibited significantly higher SCSS (16.57 ± 0.23 
vs. 15.71 ± 0.24, p = 0.02) and SCSSCS (15.65 ± 0.25 vs. 14.74 ± 0.23, 
p = 0.01). KL40NT was also higher in the L-Y group (10.55 ± 0.15 vs. 
9.79 ± 0.19 kg, p = 0.001), along with KLCS/N/N (7.57 ± 0.11 vs. 7.02 
± 0.11 kg, p = 0.001). These results clearly reflect genetic differences 
between the two crossbred lines, the L-Y group, with benefits from 
maternal lines selected for reproductive traits, demonstrating superior 
outcomes in piglet quantity and pre-weaning growth. 

Keywords: Crossbred sows, piglets, piglet growth performance, 
reproductive physiology, weaning weight 
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1. GIỚI THIỆU 

Ngành chăn nuôi heo tại Việt Nam đang bước 
vào giai đoạn tái cơ cấu, mô hình nhỏ lẻ được 
chuyển sang chăn nuôi tập trung, hiện đại và hiệu 
quả cao. Theo chiến lược phát triển đến năm 2030, 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn định hướng 
phát triển chăn nuôi heo theo hướng công nghiệp 
hóa, với đàn heo nái duy trì ổn định ở mức 2,5 - 2,8 
triệu con và trên 70% tổng đàn được nuôi theo hình 
thức trang trại (Do et al., 2024). Đồng thời, yêu cầu 
về năng suất sinh sản cùng khả năng nuôi con và tốc 
độ tăng trưởng ở các giống nái cũng ngày càng cao 
nhằm đáp ứng hiệu quả sản xuất và chất lượng thịt 
cho thị trường. 

Trong hệ thống chăn nuôi hiện đại, giống heo nái 
đóng vai trò trung tâm quyết định năng suất và hiệu 
quả chăn nuôi. Các chỉ tiêu kỹ thuật như: số con sơ 
sinh (SCSS), số con sơ sinh còn sống (SCSSCS), 
khối lượng sơ sinh (KLSS) và khối lượng cai sữa 
(KLCS) là những chỉ số cốt lõi phản ánh khả năng 
sinh sản, nuôi con và tiềm năng di truyền của nái 
(Rydhmer et al., 2008). Kết quả từ các nghiên cứu 
tại Việt Nam (Trinh & Pham, 2020; Hoang et al., 
2019) đã giúp xác nhận ảnh hưởng rõ rệt của yếu tố 
giống đến các chỉ tiêu này. Tuy nhiên, phần lớn các 
nghiên cứu hiện nay khi được thực hiện tập trung 
vào các tổ hợp nái phổ biến như: Landrace × 
Yorkshire (L-Y) hoặc Yorkshire × Landrace (Y-L), 
trong khi các tổ hợp có thành phần Pietrain  tiêu biểu 
là Pietrain × (Landrace × Yorkshire) (Pi-LY) tuy 
được sử dụng ngày càng nhiều nhưng lại ít được 
phân tích sâu về năng suất sinh sản và khả năng  
nuôi con.  

Trong thực tiễn, giống nái L-Y được đánh giá 
cao về khả năng sinh sản và nuôi con, trong khi Pi-
LY lại có ưu thế về khả năng thích nghi, giữ thể 
trạng và đặc biệt là chất lượng thịt của con lai 
(Knecht et al., 2015). Dù vậy, việc đưa giống có 
thành phần Piétrain vào hệ thống sinh sản vẫn còn 

gây tranh cãi vì lo ngại ảnh hưởng đến tỷ lệ sống của 
con sơ sinh do tăng khối lượng thai và kéo dài thời 
gian đẻ (Rydhmer et al., 2008). Hơn nữa, đa số kết 
quả ở các nghiên cứu hiện nay chỉ đánh giá năng 
suất đến thời điểm cai sữa mà chưa quan tâm đầy đủ 
đến khối lượng và sự đồng đều của heo con sau cai 
sữa, đó là những yếu tố có giá trị kinh tế quan trọng 
trong giai đoạn nuôi thịt. 

Từ đó cho thấy, vẫn còn thiếu các nghiên cứu so 
sánh có hệ thống giữa giống Pi-LY và L-Y về khả 
năng sinh sản và tăng trưởng của heo con trong giai 
đoạn trước và sau cai sữa. Vì vậy, nghiên cứu này 
được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của hai tổ 
hợp giống nái trên đến các chỉ tiêu năng suất sinh 
sản và tốc độ tăng khối lượng của heo con đến 40 
ngày tuổi. Kết quả nghiên cứu góp phần làm rõ đặc 
điểm sinh lý sinh sản và hiệu quả giống trong điều 
kiện chăn nuôi thực tế, từ đó làm cơ sở cho chiến 
lược chọn giống và cải tiến năng suất trong chăn 
nuôi heo hiện đại. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. Thời gian và địa điểm 

Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 5/2024 đến 
tháng 8/2024 tại trại chăn nuôi heo thôn 2, xã Hàm 
Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. 

2.2. Chăm sóc và nuôi dưỡng 

Trong quá trình chăm sóc, heo nái mang thai và 
heo nái nuôi con và heo con được chăm sóc nuôi 
dưỡng và cung cấp thức ăn hỗn hợp có thành phần 
dinh dưỡng theo tiêu chuẩn NRC (2012) và được 
trình bày trong Bảng 1. 

Nước uống cho heo là nguồn nước được bơm từ 
giếng lên, sau đó nước được xử lý thông qua các hệ 
thống lắng lọc và chloride để làm sạch sau đó bơm 
lên bồn chứa trên cao để cấp nước cho các chuồng 
nuôi. Quy trình chăm sóc nuôi dưỡng chung cho heo 
nái và heo con giữa các nghiệm thức là như nhau và 
theo đúng quy trình tại trại. 

Bảng 1. Thành phần dinh dưỡng thức ăn sử dụng trong thí nghiệm  

Thành phần dinh dưỡng Đơn vị Khẩu phần heo 
nái mang thai 

Khẩu phần heo 
nái nuôi con 

Khẩu phần heo 
con tập ăn 

Protein thô tối thiểu % 14 16,5 21 
Độ ẩm tối đa % 14 14 14 
Xơ thô tối đa % 10 6 5 
Ca (min-max) % 0,9 - 1,5 0,9 - 1,5 0,75 - 1,2 
P (min-max) % 0,6 - 1,2 0,6 - 1,2 0,6 - 1,2 

Lysine tối thiểu % 0,8 0,95 1,5 
Methionine + Cysteine tối thiểu % 0,5 0,55 0,75 

Năng lượng trao đổi tối thiểu kcal/kg 3000 3200 3400 



Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ   Tập 62, Số 1B (2026): 279-286 

281 

2.3. Bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm được thực hiện theo dạng phân lô thí 
nghiệm với hai nghiệm thức là hai tổ hợp giống nái: 
Pietrain x (Landrace x Yorkshire) (Pi-LY) và 
Landrace x Yorkshire (L-Y). Tổng cộng có 240 heo 
nái ở lứa đẻ thứ 3 đến 5 được phối tinh với đực 
Duroc, được phân chia theo tổ hợp giống làm hai lô 
xử lý. Mỗi nghiệm thức gồm 120 heo nái được chọn 
ngẫu nhiên trong quần thể và theo dõi cùng với toàn 
bộ số con sinh ra từ các nái này. Việc phân nhóm 
theo tổ hợp giống được xem là yếu tố xử lý chính 
nhằm đánh giá ảnh hưởng của di truyền mẹ lên đặc 
điểm sinh sản và sinh trưởng của heo con. 

2.4. Chỉ tiêu theo dõi 

Các chỉ tiêu sinh lý sinh sản của nái được theo 
dõi bao gồm: TLGLĐ là số ngày tính từ khi nái sinh 
ra đến khi xuất hiện động dục lần đầu; tuổi phối 
giống lần đầu (TPGLĐ) là số ngày từ khi sinh đến 
khi phối giống thành công lần đầu tiên và tuổi đẻ lứa 
đầu (TĐLĐ) được xác định từ lúc sinh ra đến khi 
hoàn tất lứa đẻ đầu tiên. Tổng thời gian đẻ (TTGĐ) 
được tính bằng tổng số phút từ khi nái bắt đầu sinh 
con đầu tiên đến khi sinh xong con cuối cùng trong 
một lứa. Thời gian lên giống sau cai sữa 
(TGLGSCS) là số ngày từ lúc cai sữa đến khi nái 
xuất hiện động dục trở lại. Hệ số lứa đẻ (HSLĐ) là 
chỉ tiêu phản ánh số lứa đẻ mà một nái có thể đạt 
được trong một năm, từ đó đánh giá hiệu quả sinh 
sản theo thời gian. Chỉ tiêu này được tính bằng cách 
lấy 365 ngày chia cho khoảng cách giữa hai lứa đẻ 
liên tiếp. Khoảng cách lứa đẻ bao gồm ba giai đoạn 
chính: thời gian mang thai, thời gian nuôi con và 
thời gian từ cai sữa đến khi nái lên giống lại.  

Các chỉ tiêu số lượng và sinh trưởng của heo con 
được theo dõi bao gồm: Khối lượng sơ sinh (KLSS) 
phản ánh khối lượng trung bình của heo con tại 2 
ngày tuổi, là chỉ số liên quan đến chất lượng bào thai 
và khả năng nuôi dưỡng của nái trong giai đoạn 
mang thai. Số con cai sữa còn sống (SCCSCS) là số 
heo con được chọn nuôi và còn sống đến thời điểm 
cai sữa, thể hiện khả năng chăm sóc con của nái và 
mức độ sống sót của heo con trong giai đoạn bú mẹ. 
KL40NT phản ánh mức độ tăng trưởng trong giai 
đoạn đầu sau cai sữa và được sử dụng để đánh giá 
tiềm năng phát triển của đàn con trong các mô hình 
nuôi thương phẩm. 

Tỷ lệ chết trước cai sữa (TLCTCS): 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = �
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 − 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
� 𝑥𝑥100 

Tăng khối lượng từ sơ sinh đến cai sữa 
(TKLSSCS): 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 − 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 

Tăng khối lượng giai đoạn 25 – 40 ngày nuôi thử 
(TKL2540NT): 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇2540𝑁𝑁𝑁𝑁 = 𝐾𝐾𝐾𝐾40𝑁𝑁𝑁𝑁 − 𝐾𝐾𝐾𝐾25𝑁𝑁𝑁𝑁 

KLCS/N/N: 

𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾/𝑁𝑁/𝑁𝑁 =  𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆/𝑁𝑁/𝑁𝑁 𝑥𝑥 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 

Tỷ lệ đực/cái (TL đực/cái): 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = �
𝑆𝑆ô 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 đự𝑐𝑐/𝑐𝑐á𝑖𝑖

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
� 𝑥𝑥100 

2.5. Xử lí thống kê 

Toàn bộ số liệu được nhập bằng Microsoft Excel 
và phân tích thống kê bằng phần mềm Minitab 
(phiên bản 16.2.4). Các chỉ tiêu được so sánh bằng 
phép kiểm định T độc lập (Independent Samples T-
test). Mức ý nghĩa thống kê được xác định tại P < 
0,05. Đối với các chỉ tiêu dạng tỷ lệ (tỷ lệ chết trước 
cai sữa, tỷ lệ giới tính), dữ liệu được kiểm tra phân 
phối chuẩn bằng kiểm định Shapiro–Wilk. Kết quả 
được trình bày dưới dạng giá trị trung bình ± sai số 
chuẩn của trung bình (mean ± SEM). 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Ảnh hưởng của giống nái lên các chỉ tiêu 

sinh lý sinh sản  

Các chỉ tiêu sinh lý sinh sản như TLGLĐ, 
TPGLĐ, TĐLĐ, thời gian nuôi con (TGNC), 
TGLGSCS, KCLĐ, HSLĐ và TTGĐ là những 
thông số phản ánh trực tiếp sự phát dục, chức năng 
sinh dục và hiệu quả sinh sản của heo nái trong điều 
kiện chăn nuôi công nghiệp. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy TLGLĐ của nhóm 
Pi-LY là 195 ± 1,92 ngày, cao hơn có ý nghĩa so với 
nhóm L-Y là 189 ± 1,51 ngày (p < 0,05). Sự khác 
biệt này được cho là chủ yếu do yếu tố di truyền, 
trong đó giống Piétrain có xu hướng phát triển cơ 
bắp nhanh nhưng trưởng thành sinh dục chậm hơn 
so với Landrace và Yorkshire, vốn những giống 
chuyên dụng cho sinh sản (Knauer et al., 2010; 
Reproto, 2020; Graves et al., 2020). Trái lại, nhóm 
nái L-Y được tạo thành từ hai giống nái chuyên sinh 
sản, cho thấy tốc độ phát dục nhanh và khả năng 
thích nghi tốt hơn, điều này phù hợp với định hướng 
chọn lọc trong các hệ thống công nghiệp. Hệ số di 
truyền của TLGLĐ được ước tính khoảng 0,4 
(Sterning et al., 1998), cho thấy tính trạng này hoàn 
toàn có thể cải thiện thông qua chọn giống. 
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Ngoài ra, TPGLĐ và TĐLĐ không có sự khác 
biệt có ý nghĩa thống kê giữa hai nhóm giống với giá 
trị lần lượt là 237 - 239 ngày và 352 - 354 ngày. Các 
kết quả này tương đương với báo cáo của Hoang 
(2021) và sớm hơn so với Nguyen et al. (2020), Le 
& Nguyen (2009). Điều này cho thấy cả hai giống 
nái đều đạt thành thục sinh dục sớm, phù hợp với 
tiêu chuẩn chọn phối trong hệ thống chăn nuôi hiện 
đại (Koketsu et al., 2017; Iida et al., 2015). 

Tiếp theo, thời gian nuôi con trung bình dao 
động từ 24,4 đến 24,6 ngày ở cả hai giống, không có 
sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p > 0,05) và nằm 
trong khoảng khuyến nghị của chăn nuôi công 
nghiệp (Hoang, 2021; Tummaruk et al., 2000). Tuy 
nhiên, TGLGSCS có sự khác biệt rõ rệt giữa hai 
nhóm (p < 0,001), với Pi-LY quay lại động dục sớm 
hơn (4,08 ± 0,08 ngày) so với L-Y (4,61 ± 0,08 
ngày). Điều này có thể phản ánh khả năng phục hồi 
tử cung, điều hòa nội tiết và đáp ứng với kích thích 
sau cai sữa khác nhau giữa các giống (Iida  
et al., 2015). 

Mặc dù có sự khác biệt về TGLGSCS nhưng 
KCLĐ giữa hai nhóm lại không khác biệt có ý nghĩa 
thống kê (khoảng 144 - 145 ngày) (p > 0,05), điều 
này cho thấy khả năng đồng đều về hiệu suất sinh 
sản giữa các giống. Với HSLĐ cũng đạt mức cao 
(2,53 lứa/nái/năm) ở cả hai nhóm, vượt nhẹ so với 
ngưỡng trung bình 2,2 - 2,5 được báo cáo trong chăn 
nuôi công nghiệp (Hoang, 2021; Trinh & Pham, 
2020). Tuy nhiên, do dữ liệu được thu thập từ các 

nái ở giai đoạn ổn định (lứa 3 - 5) nên HSLĐ này có 
thể chưa phản ánh toàn bộ năng suất suốt vòng đời. 

Cuối cùng, TTGĐ là chỉ tiêu phản ánh tốc độ 
sinh và khả năng hoàn tất quá trình chuyển dạ. Kết 
quả cho thấy nái Pi-LY có TTGĐ ngắn hơn đáng kể 
(319 ± 16,5 phút) so với L-Y (382 ± 16,4 phút) (p < 
0,05). Cả hai giá trị đều cao hơn so với các nghiên 
cứu trước (Ju et al., 2022; Adi, 2022). Sự khác biệt 
có thể liên quan đến số con sơ sinh cao hơn trong 
nghiên cứu hiện tại (15,71 - 16,57 con/lứa), dẫn đến 
thời gian đẻ kéo dài hơn. Fahmy and Friend (1981) 
ghi nhận rằng TTGĐ tăng trung bình 10,4 phút cho 
mỗi heo con sinh thêm, điều này phù hợp với dữ liệu 
hiện tại. Ngoài ra, các yếu tố như giống, kích thước 
thai, trương lực tử cung và điều kiện chuồng nuôi 
cũng có thể góp phần (Oliviero et al., 2010). 

Tóm lại, giống nái Pi-LY có lợi thế về 
TGLGSCS và TTGĐ ngắn hơn, trong khi giống nái 
L-Y lại thể hiện hiệu quả tốt ở các chỉ tiêu phát dục 
sớm như TLGLĐ, cũng như duy trì mức HSLĐ và 
KCLĐ ổn định. Điều này cho thấy cả hai giống đều 
thích hợp với hệ thống chăn nuôi công nghiệp, 
nhưng có thể tối ưu hóa hiệu suất nếu được áp dụng 
vào các mô hình quản lý khác nhau: Pi-LY phù hợp 
cho trại tối ưu chu kỳ phối giống, còn L-Y phù hợp 
với mô hình tiêu chuẩn hóa và khai thác sinh sản bền 
vững. Kết quả nghiên cứu về đặc điểm sinh lý sinh 
sản của hai giống nái được thể hiện ở Bảng 2. 

Bảng 2. Ảnh hưởng của giống nái lên đặc điểm sinh lý sinh sản của heo nái 

Chỉ tiêu1 Nghiệm thức2 
P Pi-LY (Mean ± SEM) L-Y (Mean ± SEM) 

TLGLĐ, ngày tuổi 195 ± 1,92 189 ± 1,51 0,03 
TPGLĐ, ngày tuổi 237 ± 1,85 239 ± 1,24 0,37 
TĐLĐ, ngày tuổi 354 ± 1,26 352 ± 1,83 0,40 

TGNC, ngày 24,6 ± 0,17 24,4 ± 0,19 0,60 
TGLGSCS, ngày 4,08 ± 0,08 4,61 ± 0,08 0,001 

KCLĐ, ngày 144 ± 0,25 145 ± 0,28 0,45 
HSLĐ, lứa/năm 2,53 ± 0,004 2,53 ± 0,004 0,46 

TTGĐ, phút 319 ± 16,5 382 ± 16,4 0,01 
Ghi chú: TLGLĐ: tuổi lên giống lần đầu, TPGLĐ: tuổi phối giống lần đầu, TĐLĐ: tuổi đẻ lứa đầu, TGNC: thời gian 
nuôi con, TGLGSCS: thời gian lên giống sau cai sữa, KCLĐ: khoảng cách lứa đẻ, HSLĐ: hệ số lứa đẻ, TTGĐ: tổng thời 
gian đẻ; Pi-LY: Piétrain × Landrace × Yorkshire, L-Y: Landrace × Yorkshire. 

3.2. Ảnh hưởng của giống nái lên số lượng và 
sinh trưởng của heo con sau cai sữa 

Năng suất sinh sản của heo nái không chỉ được 
đánh giá qua các chỉ tiêu trực tiếp trên mẹ mà còn 
thông qua hiệu quả sinh học của đàn con. Các chỉ 
tiêu như: SCSS, SCSSCS, SCCSCS, SCSS/N/N, 
KLSS, TKLSSCS, KL40NT, TKL2540NT, 

KLCS/N/N,  TL đực, TL cái, TLCTCS đều phản ánh 
đồng thời hiệu quả di truyền, sức khỏe sinh sản và 
chất lượng chăm sóc trong giai đoạn mang thai. 

Kết quả trình bày trong Bảng 3 cho thấy SCSS 
của nhóm nái L-Y (16,57 ± 0,23 con) cao hơn rõ rệt 
so với nhóm Pi-LY (15,71 ± 0,24 con) (p < 0,05). 
Tương tự, SCSSCS của nhóm L-Y đạt 15,65 ± 0,25 
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con, cao hơn đáng kể so với nhóm Pi-LY (14,74 ± 
0,23 con) (p < 0,01). Mặc dù SCCSCS của nhóm L-
Y (13,61 ± 0,28 con) cao hơn Pi-LY (13,05 ± 0,26 
con), nhưng sự khác biệt này không có ý nghĩa thống 
kê (P = 0,15). Về năng suất sinh sản, SCSS/N/N ở 
nhóm nái L-Y (31,19 ± 0,37 con) cao hơn so với 
nhóm Pi-LY (30,02 ± 0,45 con), tuy nhiên sự khác 
biệt chưa có ý nghĩa thống kê (P = 0,05). Các kết 
quả này khẳng định rằng giống nái L-Y có năng suất 
sinh sản cao hơn về mặt số lượng và khả năng duy 
trì đàn con đến giai đoạn cai sữa. Việc so sánh với 
các nghiên cứu trước đây cho thấy kết quả SCSS và 
SCSSCS trong nghiên cứu này vượt mức trung bình. 
Với nghiên cứu của Le & Nguyen (2009) ghi nhận 
SCSS chỉ đạt 10,41 con/lứa trên nái F1. Kết quả từ 
các nghiên cứu khác được thực hiện trên các tổ hợp 
nái ngoại lai hoặc nái bản địa lai như Phung et al. 
(2017), Nguyen (2021), Hoang et al. (2019), Trinh 
& Pham (2020) thường ghi nhận SCSS dao động từ 
11,4 đến 13,2 con/ổ và SCSSCS từ 10,7 đến 12,3 
con/ổ. Nguyên nhân có thể đến từ việc trong nghiên 
cứu này, các nái được chọn nằm trong giai đoạn sinh 
sản tối ưu (lứa 3 - 5) vốn được ghi nhận có SCSS 
cao nhất trong chu kỳ sống của nái (Koketsu et al., 
2017). Sự khác biệt đáng kể về SCSS và SCSSCS 
giữa hai nhóm phản ánh rõ yếu tố di truyền nền tảng. 
Giống Piétrain là giống chuyên về năng suất thịt, 
thường có khả năng sinh sản thấp hơn các giống nái 
chuyên sinh sản như Landrace hoặc Yorkshire (Do 
et al., 2013; Hoang, 2021). Sự hiện diện của thành 
phần di truyền Piétrain trong nhóm Pi-LY có thể góp 
phần làm giảm số con sơ sinh, dù vẫn đạt mức cao 
nhờ tác động bổ trợ từ L và Y. Ngược lại, giống L-
Y thừa hưởng hoàn toàn từ hai dòng nái chuyên sinh 
sản, được chọn lọc liên tục để tối ưu hóa số lượng 
và chất lượng con non. 

Về chỉ tiêu KLSS, không có sự khác biệt đáng 
kể giữa hai nhóm giống (p > 0,05). Giá trị trung bình 
ở nhóm Pi-LY và L-Y lần lượt là 1,46 và 1,43 
kg/con, đều nằm trong khoảng giá trị cao so với các 
nghiên cứu trước. TKLSSCS ở nhóm L-Y đạt 6,14 
± 0,11 kg, cao hơn so với Pi-LY (5,56 ± 0,11 kg), 
tuy nhiên sự khác biệt này không có ý nghĩa thống 
kê (P = 0,32). KL40NT ở nhóm L-Y đạt 10,55 ± 
0,15 kg, cao hơn có ý nghĩa so với nhóm Pi-LY 
(9,79 ± 0,19 kg) (P = 0,001). Kết quả này phản ánh 
tốc độ tăng trưởng vượt trội ở heo con L-Y trong giai 

đoạn nuôi thử đầu tiên. Trong giai đoạn sau cai sữa, 
TKL2540NT không có sự khác biệt đáng kể giữa hai 
giống (P = 0,20), lần lượt là 2,98 ± 0,09 kg (L-Y) và 
2,77 ± 0,12 kg (Pi-LY). Về chỉ tiêu KLCS/N/N, 
nhóm L-Y cho giá trị cao hơn rõ rệt (7,57 ± 0,11 kg) 
so với Pi-LY (7,02 ± 0,11 kg) và sự khác biệt này có 
ý nghĩa thống kê (P = 0,001).  Cụ thể, theo Ho et al. 
(2020) báo cáo KLSS trung bình từ 1,38 đến 1,39 
kg/con ở nái Y-L, Nguyen et al. (2020) ghi nhận từ 
1,5 - 1,51 kg/con ở nái thuần L và Y, Phung et al. 
(2017), Nguyen (2021) báo cáo KLSS thấp hơn và 
nằm trong khoảng từ 1,01 đến 1,26 kg/con ở các tổ 
hợp có thành phần bản địa. Điều này cho thấy khả 
năng nuôi dưỡng thai của cả hai nhóm nái trong 
nghiên cứu là tương đương và ở mức tốt nhờ chế độ 
dinh dưỡng cùng kỹ thuật chăm sóc mang thai và 
điều kiện chuồng trại đồng đều. 

Nhìn chung, TL giới tính sơ sinh giữa hai nhóm 
cũng không có sự sai khác có ý nghĩa (p > 0,05). Với 
TL đực ở nhóm Pi-LY là 52,24%, còn nhóm L-Y là 
51,79%, phù hợp với xu hướng cân bằng giới tính 
sinh học. Kết quả của nghiên cứu này phù hợp với 
báo cáo của Baxter et al. (2012), trong đó tỷ lệ heo 
con sơ sinh đực chiếm khoảng 54%. Điều này khẳng 
định rằng yếu tố giống nái không ảnh hưởng đáng 
kể đến TL giới tính sơ sinh. 

Tỷ lệ chết trước cai sữa ở cả hai giống lần lượt 
là 12,35% (Pi-LY) và 11,83% (L-Y), đều nằm trong 
khoảng thường thấy 10 - 15% trong thực tế. Như 
vậy, mặc dù giống nái L-Y cho thấy ưu thế hơn về 
số con chọn nuôi và số con sống đến cai sữa, các chỉ 
tiêu về tỷ lệ sống sau sinh và TLCTCS lại không bị 
ảnh hưởng bởi yếu tố giống. Kết quả này phản ánh 
sự tương đồng về điều kiện chuồng trại, kỹ thuật 
chăm sóc và quản lý ở cả hai nhóm, đồng thời khẳng 
định rằng cả hai tổ hợp giống đều có khả năng duy 
trì hiệu quả nuôi con ổn định trong hệ thống chăn 
nuôi công nghiệp.  

Từ đó có thể thấy rằng giống nái ảnh hưởng rõ 
rệt đến năng suất sinh sản và tăng trưởng của heo 
con. Nhóm nái L-Y vượt trội hơn Pi-LY về SCSS, 
SCSSCS, KL40NT và KLCS/N/N (p < 0,05). Kết 
quả khẳng định L-Y là tổ hợp giống phù hợp hơn 
trong hệ thống chăn nuôi công nghiệp nhờ khả năng 
sinh sản và nuôi con tốt, góp phần nâng cao hiệu quả 
kinh tế và rút ngắn thời gian nuôi thương phẩm. 
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Bảng 3. Ảnh hưởng của giống nái lên các chỉ tiêu về số lượng và sinh trưởng của heo con 

Chỉ tiêu1 Nghiệm thức2 P Pi-LY (Mean ± SEM) L-Y (Mean ± SEM) 
SCSS, con/ổ 15,71 ± 0,24 16,57 ± 0,23 0,02 

SCSSCS, con/ổ 14,74 ± 0,23 15,65 ± 0,25 0,01 
SCCSCS, con/ổ 13,05 ± 0,26 13,61 ± 0,28 0,15 
SCSS/N/N, con 30,02 ± 0,45 31,19 ± 0,37 0,05 

KLSS, kg 1,46 ± 0,02 1,43 ± 0,02 0,34 
TKLSSCS, Kg 5,56 ± 0,113 6,14 ± 0,11 0,32 
KL40NT, Kg 9,79 ± 0,19 10,55 ± 0,15 0,001 

TKL2540NT, Kg 2,77 ± 0,12 2,98 ± 0,09 0,20 
KLCS/N/N, Kg 7,02 ±0,11 7,57 ± 0,11 0,001 

TL đực, % 52,24 ± 1,24 51,79 ± 1,28 0,87 
TL cái, % 47,76 ± 1,24 48,03 ± 1,28 0,87 

TLCTCS, % 12,35 ± 0,94 11,83 ± 1,21 0,74 
Ghi chú: SCSS: số con sơ sinh, SCSSCS: số con sơ sinh  còn sống, SCCSCS: số con cai sữa còn sống, SCSS/N/N: Số con 
sơ sinh/nái/năm, KLSS: khối lượng sơ sinh, TKLSSCS: Tăng khối lượng sơ sinh cai sữa, KL40NT: Khối lượng 40 ngày 
tuổi, TKL2540NT: Tăng Khối lượng 40 ngày tuổi, KLCS/N/N: Khối lượng cai sữa/nái/năm,  TL đực: tỷ lệ đực, TL cái: tỷ 
lệ cái, TLCTCS: tỷ lệ chết trước cai sữa; Pi-LY: Piétrain × Landrace × Yorkshire, L-Y: Landrace × Yorkshire. 

 
Hình 1: Ảnh hưởng của giống lên khối lượng lúc 2, 14, 25 ,40 ngày tuổi 

Ghi chú: *: p < 0,05; **: p < 0,01; ***: p < 0,001. 

4. KẾT LUẬN  

Kết quả nghiên cứu cho thấy yếu tố giống ảnh 
hưởng rõ rệt đến đặc điểm sinh lý sinh sản và năng 
suất heo con. Hai giống nái Pi-LY và L-Y đều thể 
hiện khả năng sinh sản tốt với các chỉ tiêu về 
TLGLĐ, TPGLĐ và TĐLĐ ở mức tương đồng. Chu 
kỳ sinh sản giữa hai giống cũng khá ổn định với 

HSLĐ cao. Tuy nhiên, giống nái L-Y có ưu thế hơn 
về chỉ tiêu năng suất sinh sản như: SCSS, SCSSCS, 
KL40NT và KLCS/N/N đều cao hơn so với giống 
nái Pi-LY. Nhìn chung, năng suất sinh sản của cả 
hai giống đạt mức tốt và ổn định ở các lứa 3 - 5, 
trong đó giống nái L-Y thể hiện tiềm năng vượt trội 
hơn trong điều kiện chăn nuôi thực tế. 
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